
Phụ lục XIV
CẮT GIẢM, PHÂN CẤP, ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ 

CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA ĐIỀU KIỆN KINH DOANH 
LĨNH VỰC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y

(Kèm theo Nghị quyết số       /2026/NQ-CP ngày … tháng … năm 2026 của Chính phủ)

A. CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, 
ĐIỀU KIỆN KINH DOANH

A.1. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
I. Không thực hiện thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất 

sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi tại khoản 5 Điều 32a Nghị định số 
13/2020/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi đã được sửa đổi, bổ sung bởi 
Nghị định số 46/2022/NĐ-CP, Nghị định số 32/2026/NĐ-CP.

1. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản 
xuất sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi gửi văn bản thông báo thay đổi thông tin 
của tổ chức, cá nhân trong Giấy chứng nhận tới cơ quan được Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh giao quản lý trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y.

2. Tổ chức, cá nhân đã được cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền tiếp 
nhận hồ sơ để giải quyết thủ tục hành chính trước ngày Nghị quyết này có hiệu 
lực mà chưa có kết quả thì tiếp tục được giải quyết theo quy định của pháp luật 
tại thời điểm tiếp nhận; trừ trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị thực hiện theo 
quy định tại Nghị quyết này.

II. Thời hạn thực hiện thủ tục Cấp Chứng chỉ hành nghề thú y quy định tại 
điểm b khoản 2 Điều 21a Nghị định số 35/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số 
điều của Luật Thú y đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 32/2026/NĐ-CP 
được quy định như sau:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ 
quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao giải quyết thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y xem xét, quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề 
thú y; trường hợp không cấp, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

III. Thời hạn thực hiện thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất 
thuốc thú y (trừ sản xuất thuốc thú y dạng dược phẩm, vắc-xin) tại điểm b khoản 
2 Điều 16a Nghị định số 35/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật 
Thú y đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 32/2026/NĐ-CP được quy định 
như sau:

Trong thời hạn 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp 
lệ, cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao giải quyết thủ tục hành 
chính trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y, thực hiện kiểm tra điều kiện của cơ sở 
sản xuất.

Trường hợp đủ điều kiện, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết 
thúc việc kiểm tra, cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao giải 
quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y cấp Giấy chứng nhận 
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đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y; trường hợp không cấp, phải trả lời bằng văn 
bản và nêu rõ lý do.

IV. Thời hạn thực hiện thủ tục Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản 
xuất thuốc thú y (trừ sản xuất thuốc thú y dạng dược phẩm, vắc-xin) tại khoản 4 
Điều 16a Nghị định số 35/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật 
Thú y đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 32/2026/NĐ-CP được quy định 
như sau:

Trước thời hạn 03 tháng tính đến ngày hết hạn của Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện sản xuất thuốc thú y tổ chức, cá nhân có nhu cầu tiếp tục sản xuất thuốc 
thú y nộp đơn đăng ký gia hạn Giấy chứng nhận, trong thời hạn 04 ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh giao giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y, 
thực hiện kiểm tra điều kiện của cơ sở sản xuất.

Trường hợp đủ điều kiện, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết 
thúc việc kiểm tra, cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao giải 
quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y gia hạn Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y; trường hợp không cấp, phải trả lời bằng 
văn bản và nêu rõ lý do.

V. Thành phần hồ sơ và thời hạn thực hiện thủ tục Cấp Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y có chứa chất ma tuý, tiền chất (trừ sản xuất thuốc 
thú y dạng dược phẩm, vắc-xin) tại khoản 2 Điều 16 Nghị định số 105/2021/NĐ-
CP và Điều 16a Nghị định số 35/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của 
Luật Thú y đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 32/2026/NĐ-CP được quy 
định như sau:

1. Thành phần hồ sơ: 
a) Trường hợp cấp mới:
- Đơn đăng ký theo Mẫu số 05.QLT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị 

định số 32/2026/NĐ-CP;
- Bản thuyết minh chi tiết cơ sở vật chất, kỹ thuật sản xuất thuốc thú y 

theo Mẫu số 06.QLT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định số 32/2026/NĐ-CP;
- Đăng ký môi trường hoặc văn bản đánh giá môi trường theo quy định 

pháp luật về môi trường.
b) Trường hợp cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất 

thuốc thú y theo quy định của pháp luật về thú y hiện hành, khi có nhu cầu sản 
xuất thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất cùng trên dây chuyền sản xuất 
thuốc thú y đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thì gửi hồ sơ đề 
nghị, gồm: văn bản đề nghị của tổ chức có hoạt động sản xuất và tài liệu chứng 
minh quy trình sản xuất, các nguyên liệu làm thuốc thú y là chất gây nghiện, chất 
hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc thú y.

2. Trình tự, thủ tục:
a) Tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

sản xuất thuốc thú y có chứa chất ma tuý, tiền chất (trừ sản xuất thuốc thú y dạng 
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dược phẩm, vắc-xin) nộp 01 bộ hồ sơ đến Cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh giao giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y;

Trong thời hạn 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp 
lệ, cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao giải quyết thủ tục hành 
chính trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y, thực hiện kiểm tra điều kiện của cơ sở 
sản xuất.

Trường hợp đủ điều kiện, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết 
thúc việc kiểm tra, cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao giải 
quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y cấp Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y có chứa chất ma tuý, tiền chất; trường hợp không 
cấp, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

b) Trường hợp cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất 
thuốc thú y theo quy định của pháp luật về thú y hiện hành, khi có nhu cầu sản 
xuất thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất cùng trên dây chuyền sản xuất 
thuốc thú y đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất: Trong thời hạn 
05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan được Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực chăn 
nuôi và thú y tiến hành tiếp nhận, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
sản xuất đối với dây chuyền sản xuất thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất; 
trường hợp không cấp, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

VI. Thời hạn thực hiện thủ tục Sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản 
xuất thuốc thú y có chứa chất ma tuý, tiền chất (trừ sản xuất thuốc thú y dạng dược 
phẩm, vắc-xin) trong trường hợp có thay đổi về địa điểm, quy mô, chủng loại, loại 
hình nghiên cứu, sản xuất tại khoản 4 Điều 16 Nghị định số 105/2021/NĐ-CP  và 
Điều 16a Nghị định số 35/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật 
Thú y đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 32/2026/NĐ-CP  được quy định 
như sau:

Trong thời hạn 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp 
lệ, cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao giải quyết thủ tục hành 
chính trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y, thực hiện kiểm tra điều kiện của cơ sở 
sản xuất. 

Trường hợp đủ điều kiện, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết 
thúc việc kiểm tra, Cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao giải 
quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y cấp Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y có chứa chất ma tuý, tiền chất; trường hợp không 
cấp, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

VII. Thành phần hồ sơ, thời hạn thực hiện thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện nhập khẩu thuốc thú y tại khoản 1, khoản 2 Điều 18a Nghị định số 
35/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y đã được sửa đổi, bổ 
sung bởi Nghị định số 32/2026/NĐ-CP được quy định như sau:

1. Thành phần hồ sơ: 
a) Đơn đăng ký theo Mẫu số 09.QLT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị 

định số 32/2026/NĐ-CP;
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b) Bản thuyết minh chi tiết cơ sở vật chất, kỹ thuật theo Mẫu số 10.QLT 
Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định số 32/2026/NĐ-CP.

2. Thời hạn thực hiện:
Trong thời hạn 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp 

lệ, cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao giải quyết thủ tục hành 
chính trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y kiểm tra điều kiện của cơ sở nhập khẩu 
thuốc thú y. 

Trường hợp đủ điều kiện, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết 
thúc kiểm tra, cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao giải quyết 
thủ tục hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y cấp Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện nhập khẩu thuốc thú y; trường hợp không cấp, phải trả lời bằng văn bản và 
nêu rõ lý do.

VIII. Thành phần hồ sơ, thời hạn thực hiện thủ tục Gia hạn Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y tại Điều 18a Nghị định số 35/2016/NĐ-
CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y đã được sửa đổi, bổ sung bởi 
Nghị định số 32/2026/NĐ-CP được quy định như sau:

1. Thành phần hồ sơ: 
a) Đơn đăng ký theo Mẫu số 09.QLT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị 

định số 32/2026/NĐ-CP;
b) Bản thuyết minh chi tiết cơ sở vật chất, kỹ thuật theo Mẫu số 10.QLT 

Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định số 32/2026/NĐ-CP.
2. Thời hạn thực hiện:
Trong thời hạn 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp 

lệ, cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao giải quyết thủ tục hành 
chính trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y kiểm tra điều kiện của cơ sở nhập khẩu 
thuốc thú y. 

Trường hợp đủ điều kiện, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết 
thúc kiểm tra, cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao giải quyết 
thủ tục hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y gia hạn Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện nhập khẩu thuốc thú y; trường hợp không cấp, phải trả lời bằng văn bản 
và nêu rõ lý do.

IX. Thành phần hồ sơ, thời hạn thực hiện thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện buôn bán thuốc thú y tại Điều 17a Nghị định số 35/2016/NĐ-CP quy 
định chi tiết một số điều của Luật Thú y đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 
số 32/2026/NĐ-CP được quy định như sau:

1. Thành phần hồ sơ:
a) Đơn đăng ký theo Mẫu số 09.QLT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị 

định số 32/2026/NĐ-CP;
b) Bản thuyết minh chi tiết cơ sở vật chất, kỹ thuật theo Mẫu số 10.QLT 

Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định số 32/2026/NĐ-CP.
2. Thời hạn thực hiện:
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Trong thời hạn 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan 
được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao giải quyết thủ tục hành chính trong 
lĩnh vực chăn nuôi và thú y kiểm tra điều kiện của cơ sở buôn bán thuốc thú y. 

Trường hợp đủ điều kiện, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết 
thúc kiểm tra, cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao giải quyết 
thủ tục hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y cấp Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện buôn bán thuốc thú y; trường hợp không cấp, phải trả lời bằng văn bản và 
nêu rõ lý do.

X. Thành phần hồ sơ, thời hạn thực hiện thủ tục Gia hạn Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y tại Điều 17a Nghị định số 35/2016/NĐ-CP quy 
định chi tiết một số điều của Luật Thú y đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 
số 32/2026/NĐ-CP được quy định như sau:

1. Thành phần hồ sơ:
a) Đơn đăng ký theo Mẫu số 09.QLT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị 

định số 32/2026/NĐ-CP;
b) Bản thuyết minh chi tiết cơ sở vật chất, kỹ thuật theo Mẫu số 10.QLT 

Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định số 32/2026/NĐ-CP.
2. Thời hạn thực hiện:
Trong thời hạn 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan 

được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao giải quyết thủ tục hành chính trong 
lĩnh vực chăn nuôi và thú y kiểm tra điều kiện của cơ sở buôn bán thuốc thú y.

 Trường hợp đủ điều kiện, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết 
thúc kiểm tra, cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao giải quyết 
thủ tục hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y cấp Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện buôn bán thuốc thú y; trường hợp không cấp, phải trả lời bằng văn bản và 
nêu rõ lý do.

XI. Thời hạn thực hiện thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất 
thức ăn chăn nuôi đối với cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi xuất khẩu theo yêu 
cầu của nước nhập khẩu tại khoản 2 Điều 4, khoản 3 Điều 10 Nghị định số 
13/2020/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 32/2026/NĐ-CP được 
quy định như sau:

1. Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định 
số 13/2020/NĐ-CP đến cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị 
định số 13/2020/NĐ-CP.

Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ, cơ quan giải 
quyết thủ tục hành chính kiểm tra thành phần hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đầy đủ 
thành phần; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thành phần thì trả lại tổ chức, cá nhân 
để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng: 
Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan giải quyết 
thủ tục hành chính xem xét tính đầy đủ; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy 
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định thì cơ quan giải quyết thủ tục hành chính thông báo cho tổ chức, cá nhân bổ 
sung, hoàn thiện hồ sơ.

2. Đối với cơ sở sản xuất thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh, thức ăn đậm đặc, 
thức ăn bổ sung:

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, cơ 
quan có thẩm quyền thẩm định nội dung hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ chưa đạt yêu cầu, cơ quan có thẩm quyền yêu cầu tổ 
chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu, trong thời hạn 10 ngày làm việc, cơ quan có 
thẩm quyền thành lập đoàn đánh giá điều kiện thực tế của cơ sở sản xuất thức ăn 
chăn nuôi theo nội dung quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 13/2020/NĐ-
CP và lập Biên bản theo Mẫu số 05.TACN Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 
số 13/2020/NĐ-CP.

Trường hợp cơ sở không đáp ứng điều kiện, trong thời hạn 06 tháng kể từ 
ngày lập biên bản đánh giá, tổ chức, cá nhân khắc phục và gửi báo cáo kết quả 
khắc phục bằng văn bản đến cơ quan có thẩm quyền để được thẩm định và đánh 
giá lại điều kiện thực tế (nếu cần thiết).

Trường hợp cơ sở đáp ứng điều kiện, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ 
ngày kết thúc đánh giá điều kiện thực tế, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi theo Mẫu số 06.TACN Phụ lục I ban 
hành kèm theo Nghị định số 13/2020/NĐ-CP; trường hợp từ chối, phải trả lời 
bằng văn bản và nêu rõ lý do.

3. Đối với cơ sở sản xuất (sản xuất, sơ chế, chế biến) thức ăn chăn nuôi 
truyền thống nhằm mục đích thương mại, theo đặt hàng:

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, cơ 
quan có thẩm quyền thẩm định nội dung hồ sơ; trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu, cơ 
quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi 
theo Mẫu số 06.TACN Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 13/2020/NĐ-
CP; trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trường hợp nước nhập khẩu yêu cầu phải đánh giá điều kiện thực tế để cấp 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thì cơ quan có thẩm 
quyền thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 10 Nghị định số 
13/2020/NĐ-CP.

XII. Thời hạn thực hiện thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất 
sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi tại điểm b khoản 3 Điều 32a Nghị định số 
13/2020/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 46/2022/NĐ-CP, Nghị 
định số 32/2026/NĐ-CP được quy định như sau:

Cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao giải quyết thủ tục 
hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ 
đối với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm 
việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu 
chính bằng văn bản.
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Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao 
giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y thành lập Đoàn 
đánh giá điều kiện thực tế của cơ sở sản xuất, nội dung đánh giá theo Mẫu số 
09.MTCN và lập biên bản đánh giá theo Mẫu số 10.MTCN Phụ lục I ban hành 
kèm theo Nghị định số 32/2026/NĐ-CP.

Trường hợp cơ sở không đáp ứng điều kiện, trong thời hạn 06 tháng kể từ 
ngày kết thúc đánh giá, cơ sở thực hiện khắc phục và gửi báo cáo kết quả khắc 
phục bằng văn bản đến cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao giải 
quyết thủ tục hành chính để được thẩm định và đánh giá lại điều kiện thực tế 
(trường hợp cần thiết).

Trường hợp cơ sở đáp ứng điều kiện, trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ 
ngày kết thúc đánh giá điều kiện thực tế, cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh giao giải quyết thủ tục hành chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản 
xuất sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi theo Mẫu số 11.MTCN Phụ lục I ban 
hành kèm theo Nghị định số 32/2026/NĐ-CP; trường hợp không cấp, phải trả lời 
bằng văn bản và nêu rõ lý do.

XIII. Thời hạn thực hiện thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn 
nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn tại điểm b khoản 3 Điều 23 Nghị 
định số 13/2020/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 46/2022/NĐ-
CP, Nghị định số 32/2026/NĐ-CP được quy định như sau:

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, 
hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền thẩm định nội dung hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ chưa đạt yêu cầu, cơ quan có thẩm quyền yêu cầu tổ 
chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu, trong thời hạn 10 ngày làm việc cơ quan có 
thẩm quyền thành lập đoàn đánh giá điều kiện thực tế của cơ sở chăn nuôi.

Trường hợp cơ sở không đáp ứng điều kiện, trong thời hạn 06 tháng kể từ 
ngày kết thúc đánh giá, tổ chức, cá nhân khắc phục và gửi báo cáo kết quả khắc 
phục bằng văn bản đến cơ quan có thẩm quyền để được thẩm định và đánh giá lại 
điều kiện thực tế (trường hợp cần thiết).

Trường hợp cơ sở đáp ứng điều kiện, trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ 
ngày kết thúc đánh giá điều kiện thực tế, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện chăn nuôi theo Mẫu số 05.ĐKCN Phụ lục I ban hành kèm theo 
Nghị định số 32/2026/NĐ-CP; trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu 
rõ lý do.

XIV. Thời hạn thực hiện thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản 
xuất thức ăn chăn nuôi đối với cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi trên địa bàn (trừ 
trường hợp cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi xuất khẩu theo yêu cầu của nước 
nhập khẩu) tại khoản 2 Điều 4, khoản 3 Điều 10 Nghị định số 13/2020/NĐ-CP đã 
được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 32/2026/NĐ-CP được quy định như sau:
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1. Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định 
số 13/2020/NĐ-CP đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại khoản 1 Điều 10 
Nghị định số 13/2020/NĐ-CP.

Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ, cơ quan giải 
quyết thủ tục hành chính kiểm tra thành phần hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đầy đủ 
thành phần; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thành phần thì trả lại tổ chức, cá nhân 
để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng: 
Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan giải quyết 
thủ tục hành chính xem xét tính đầy đủ; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy 
định thì cơ quan giải quyết thủ tục hành chính thông báo cho tổ chức, cá nhân bổ 
sung, hoàn thiện hồ sơ.

2. Đối với cơ sở sản xuất thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh, thức ăn đậm đặc, 
thức ăn bổ sung:

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, cơ 
quan có thẩm quyền thẩm định nội dung hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ chưa đạt yêu cầu, cơ quan có thẩm quyền yêu cầu tổ 
chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu, trong thời hạn 10 ngày làm việc, cơ quan có 
thẩm quyền thành lập đoàn đánh giá điều kiện thực tế của cơ sở sản xuất thức ăn 
chăn nuôi theo nội dung tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 13/2020/NĐ-CP và lập 
Biên bản theo Mẫu số 05.TACN Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 
13/2020/NĐ-CP.

Trường hợp cơ sở không đáp ứng điều kiện, trong thời hạn 06 tháng kể từ 
ngày lập biên bản đánh giá, tổ chức, cá nhân khắc phục và gửi báo cáo kết quả 
khắc phục bằng văn bản đến cơ quan có thẩm quyền để được thẩm định và đánh 
giá lại điều kiện thực tế (nếu cần thiết).

Trường hợp cơ sở đáp ứng điều kiện, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ 
ngày kết thúc đánh giá điều kiện thực tế, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi theo Mẫu số 06.TACN Phụ lục I ban 
hành kèm theo Nghị định số 13/2020/NĐ-CP; trường hợp từ chối, phải trả lời 
bằng văn bản và nêu rõ lý do.

3. Đối với cơ sở sản xuất (sản xuất, sơ chế, chế biến) thức ăn chăn nuôi 
truyền thống nhằm mục đích thương mại, theo đặt hàng:

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, cơ 
quan có thẩm quyền thẩm định nội dung hồ sơ; trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu, cơ 
quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi 
theo Mẫu số 06.TACN Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 13/2020/NĐ-
CP; trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

4. Trường hợp nước nhập khẩu yêu cầu phải đánh giá điều kiện thực tế để 
cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thì cơ quan có thẩm 
quyền thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 10 Nghị định số 
13/2020/NĐ-CP.
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XV. Thời hạn thực hiện thủ tục Cấp phép nhập khẩu thức ăn chăn nuôi chưa 
được công bố thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường tại khoản 7 Điều 13 Nghị định số 13/2020/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ 
sung bởi Nghị định số 32/2026/NĐ-CP được quy định như sau:

 Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu thức ăn 
chăn nuôi chưa được công bố thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường đến cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao 
giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y (nơi tổ chức, cá 
nhân đặt trụ sở chính hoặc cửa khẩu nhập khẩu) bằng hình thức trực tiếp hoặc môi 
trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính.

Cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao giải quyết thủ tục 
hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ 
đối với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm 
việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu 
chính bằng văn bản.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan 
được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao giải quyết thủ tục hành chính trong 
lĩnh vực chăn nuôi và thú y thẩm định và quyết định cấp giấy phép nhập khẩu 
thức ăn chăn nuôi chưa được công bố thông tin trên Cổng thông tin điện tử của 
Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo Mẫu số 09.TACN Phụ lục I ban hành kèm 
theo Nghị định này; trường hợp không cấp, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý 
do.

A.2. ĐIỀU KIỆN KINH DOANH
1. Không thực hiện các điều kiện kinh doanh về kinh doanh dịch vụ thử 

nghiệm, khảo nghiệm chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất, chất xử lý môi 
trường trong chăn nuôi tại khoản 2 Điều 31 Nghị định số 13/2020/NĐ-CP đã 
được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 46/2022/NĐ-CP, Nghị định số 
32/2026/NĐ-CP.

2. Không thực hiện các điều kiện kinh doanh của cơ sở mua bán, nhập khẩu 
sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi tại Điều 32c Nghị định số 13/2020/NĐ-CP đã 
được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 46/2022/NĐ-CP, Nghị định số 
32/2026/NĐ-CP.

B. PHÂN CẤP
I. Phân cấp thẩm quyền Cấp giấy phép nhập khẩu sản phẩm xử lý chất thải 

chăn nuôi có chứa chất mới để khảo nghiệm, nghiên cứu khoa học, trưng bày tại 
hội chợ, triển lãm, làm mẫu phân tích tại phòng thử nghiệm hoặc sản xuất, gia 
công nhằm mục đích xuất khẩu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại khoản 5 
Điều 32d Nghị định số 13/2020/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 
số 46/2022/NĐ-CP, Nghị định số 32/2026/NĐ-CP cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh thực hiện.

Trình tự thực hiện:
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1. Thành phần hồ sơ theo quy định tại khoản 4 Điều 32d Nghị định số 
13/2020/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 46/2022/NĐ-CP, Nghị 
định số 32/2026/NĐ-CP. 

2. Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ đến cơ quan được Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh giao thực hiện thủ tục hành chính.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp 
lệ, cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao thực hiện thủ tục hành 
chính cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi theo Mẫu số 
15.MTCN Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 32/2026/NĐ-CP; trường 
hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

II. Phân cấp thẩm quyền Công nhận kết quả khảo nghiệm sản phẩm xử lý 
chất thải chăn nuôi của Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại điểm c, điểm d khoản 
4 Điều 31 Nghị định số 13/2020/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 
số 46/2022/NĐ-CP, Nghị định số 32/2026/NĐ-CP cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh thực hiện.

Trình tự, thủ tục thực hiện:
1. Thành phần hồ sơ theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 31 Nghị định 

số 13/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 46/2022/NĐ-CP và 
Nghị định số 32/2026/NĐ-CP.

2. Tổ chức, cá nhân có sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi khảo nghiệm gửi 
01 (một) bộ hồ sơ đến cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao thực 
hiện thủ tục hành chính.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp 
lệ, cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao thực hiện thủ tục hành 
chính thành lập Hội đồng đánh giá kết quả khảo nghiệm gồm: đại diện cơ quan 
được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao thực hiện thủ tục hành chính, các 
đơn vị có liên quan và các chuyên gia kỹ thuật.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hoàn thiện 
theo ý kiến của Hội đồng thẩm định, cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh giao thực hiện thủ tục hành chính xem xét, ban hành Quyết định công nhận 
sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi có chứa chất mới đã qua khảo nghiệm theo 
Mẫu số 05.MTCN Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 32/2026/NĐ-CP; 
trường hợp không công nhận, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ban hành Quyết định công nhận 
kết quả khảo nghiệm, cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao thực 
hiện thủ tục hành chính thông báo công khai Quyết định công nhận kết quả khảo 
nghiệm trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh giao thực hiện thủ tục hành chính. Tổ chức, cá nhân được phép sản xuất, 
kinh doanh ngay sau khi có Quyết định công nhận kết quả khảo nghiệm.

III. Phân cấp thẩm quyền Cấp, điều chỉnh, cấp lại Giấy phép nhập khẩu, 
xuất khẩu thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất 
của Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại Điều 20 Nghị định số 105/2021/NĐ-CP 
cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.
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Trình tự, thủ tục thực hiện:
1. Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu của doanh nghiệp theo 

Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 105/2021/NĐ-CP;
- Bản chính một trong các văn bản sau: Giấy phép xuất khẩu hoặc nhập 

khẩu của nước có hàng xuất khẩu hoặc nhập khẩu (nếu có);
- Bản sao có chứng thực các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy 
chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh đối với hoạt động được phép, Giấy 
chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu và Giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y tại 
Việt Nam, trừ trường hợp nhập khẩu vì mục đích nghiên cứu, sử dụng điều trị 
bệnh cho động vật hoang dã, quý hiếm;

- Bản sao hợp đồng, đơn hàng liên quan kèm theo bản chính đối chiếu (khi 
có yêu cầu);

- Các giấy tờ, tài liệu liên quan khác: Phiếu phân tích chất lượng sản phẩm 
(CoA) của nhà sản xuất hoặc Phiếu kết quả kiểm định sản phẩm, nhãn sản phẩm 
đối với thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất;

Các tài liệu nêu trên nếu bằng tiếng nước ngoài thì phải kèm theo bản dịch 
tiếng Việt có công chứng theo quy định của Luật Công chứng.

2. Doanh nghiệp có hoạt động theo quy định tại điểm a khoản 1 và khoản 3 
Điều 19 của Nghị định số 105/2021/NĐ-CP chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp giấy phép 
nhập khẩu, xuất khẩu theo quy định tại khoản 2 Điều này, gửi trực tiếp hoặc gửi 
qua đường bưu điện đến Bộ Công an, cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh giao giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y hoặc 
gửi bản điện tử thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công an, cơ 
quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao giải quyết thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y trên Cổng thông tin một cửa quốc gia;

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy 
phép nhập khẩu chất ma túy theo quy định, cơ quan cấp phép tiến hành thẩm định 
và cấp giấy phép nhập khẩu;

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy 
phép xuất khẩu chất ma túy, tiền chất theo quy định, cơ quan cấp phép tiến hành 
thẩm định, thực hiện thông báo tiền xuất khẩu và cấp giấy phép xuất khẩu. Trường 
hợp cơ quan có thẩm quyền của nước nhập khẩu không thông qua yêu cầu thông 
báo tiền xuất khẩu thì cơ quan cấp phép không cấp giấy phép và thông báo bằng 
văn bản cho doanh nghiệp biết lý do;

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy 
phép nhập khẩu, xuất khẩu thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất theo quy 
định, cơ quan cấp phép tiến hành thẩm định và cấp giấy phép nhập khẩu, xuất 
khẩu.
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C. DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

TT Văn bản Điều, khoản, điểm
cần sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ

Cơ quan chủ trì 
soạn thảo

1 Nghị định số 35/2016/NĐ-
CP quy định chi tiết một số 
điều của Luật Thú y đã 
được sửa đổi, bổ sung bởi 
Nghị định số 32/2026/NĐ-
CP

Điều 16a; Điều 17a; Điều 18a; điểm b 
khoản 2 Điều 21a.

Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường

2 Nghị định số 13/2020/NĐ-
CP quy định chi tiết một số 
điều của Luật Chăn nuôi  
đã được sửa đổi, bổ sung 
bởi  Nghị định số 
46/2022/NĐ-CP, Nghị 
định số 32/2026/NĐ-CP

Khoản 2 Điều 4, khoản 3 Điều 10; khoản 
7 Điều 13; điểm b khoản 3; khoản 2, điểm 
c, điểm d khoản 4 Điều 31; điểm b khoản 
3,  điểm b và điểm c khoản 5 Điều 32a; 
Điều 32c; khoản 5 Điều 32d;

Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường

3 Nghị định số 
105/2021/NĐ-CP  quy 
định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của 
Luật phòng, chống ma túy

Khoản 2, khoản 4 Điều 16; Điều 20; Bộ Công an
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